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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KH1

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  2102298  Nguyễn Minh Thành  01/03/92  KH1069A1   2.01  121  Trung bình  Hóa học    
 2  B1209285 Trịnh Thị Diễm Mi  30/08/94  KH1269A9  N  2.57  145  Khá  Hóa học    SS
 3  B1304107 Nguyễn Phan Quý Thiện  21/09/94  KH1369A2   2.44  128  Trung bình  Hóa học    
 4  B1500109 Trần Thị Ny  03/03/95  KH1569A1  N  2.41  140  Trung bình  Hóa học    
 5  B1504687 Đào Nguyên Chương  14/11/97  KH1569A1   3.60  140  Xuất sắc  Hóa học    
 6  B1504692 Ong Thành Đạt  20/02/96  KH1569A1   3.50  140  Giỏi  Hóa học    
 7  B1504698 Nguyễn Ngọc Hân  24/07/97  KH1569A1  N  2.97  140  Khá  Hóa học    
 8  B1504712 Bùi Phan Thanh Ngân  15/08/97  KH1569A1  N  2.98  140  Khá  Hóa học    
 9  B1504717 Phạm Hồng Nhân  30/10/97  KH1569A1   3.04  140  Khá  Hóa học    

 10  B1504738 Nguyễn Thị Mai Trâm  22/08/97  KH1569A1  N  3.06  144  Khá  Hóa học    
 11  B1504792 Châu Minh Thông  16/11/97  KH1569A1   2.58  140  Khá  Hóa học    
 12  B1504793 Trần Vĩnh Thuận  05/11/97  KH1569A1   3.11  140  Khá  Hóa học    
 13  B1504801 Huỳnh Gia Tuấn  24/01/97  KH1569A1   3.40  140  Giỏi  Hóa học    
 Ngành học: Toán ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1401632 Huỳnh Thị Chúc Hà  23/06/96  KH1489A2  N  2.74  143  Khá  Toán ứng dụng    
 2  B1401638 Tiêu Lê Gia Hưng  01/01/96  KH1489A2   2.34  147  Trung bình  Toán ứng dụng    
 3  B1401658 Nguyễn Tấn Thành  28/07/95  KH1489A2   2.49  140  Trung bình  Toán ứng dụng    
 4  B1401666 Ung Quốc Trị  24/07/96  KH1489A2   2.80  140  Khá  Toán ứng dụng    
 5  B1401668 Võ Ngọc Tuyền  09/11/96  KH1489A2  N  2.47  141  Trung bình  Toán ứng dụng    
 6  B1505415 Trần Tuấn Kiệt  11/11/97  KH1589A1   3.28  140  Giỏi  Toán ứng dụng    
 7  B1505419 Nguyễn Thị Kim Ngân  27/07/97  KH1589A1  N  3.31  140  Giỏi  Toán ứng dụng    
 8  B1505420 Ngô Thị Kim Ngoan  05/06/97  KH1589A1  N  3.26  144  Giỏi  Toán ứng dụng    
 9  B1505429 Nguyễn Minh Tài  11/11/97  KH1589A1   2.86  140  Khá  Toán ứng dụng    

 10  B1505435 Thái Minh Trọng  20/09/97  KH1589A1   3.53  140  Giỏi  Toán ứng dụng    
 11  B1505436 Bùi Thị Cẩm Tú  08/02/97  KH1589A1  N  2.93  143  Khá  Toán ứng dụng    
 12  B1505443 Bành Bảo Định  25/08/97  KH1589A1   3.04  140  Khá  Toán ứng dụng    
 13  B1505445 Nguyễn Thu Hiền  31/10/97  KH1589A1  N  3.56  140  Giỏi  Toán ứng dụng    
 14  B1505460 Bùi Phong Quy  09/03/94  KH1589A1   2.81  140  Khá  Toán ứng dụng    
 Ngành học: Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KH1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 1  B1401227 Huỳnh Thanh Hà  13/02/95  KH1494A1  N  3.08  140  Khá  Sinh học    
 2  B1401258 Dương Thị Thùy Quyên  07/07/95  KH1494A1  N  2.44  140  Trung bình  Sinh học    
 3  B1401265 Nguyễn Đức Thiên  18/03/96  KH1494A1   2.78  140  Khá  Sinh học    
 4  B1401295 Phạm Thị Ánh Dương  20/03/95  KH1494A1  N  2.53  142  Khá  Sinh học    
 5  B1401352 Phan Hồng Khánh Vi  18/02/95  KH1494A1  N  2.66  140  Khá  Sinh học    

 Ngành học: Vật lý kỹ thuật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411769 Nguyễn Thị Thúy  22/07/96  KH14U1A1  N  2.91  140  Khá  Vật lý kỹ thuật    

 Ngành học: Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hóa dược
 1  B1203557 Phạm Văn Hiền  12/07/94  KH12Y2A2   2.57  120  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 2  B1303911 Lê Đông Đông  11/11/95  KH13Y2A1   2.57  122  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 3  B1304127 Lê Thị Cẩm Tú  17/08/95  KH13Y2A2  N  2.28  123  Trung bình  Hóa học  Hóa dược  
 4  B1401365 Phan Thị Ngọc Châu  01/01/95  KH14Y2A1  N  2.48  144  Trung bình  Hóa học  Hóa dược  
 5  B1401448 Đặng Thu Trang  30/04/96  KH14Y2A1  N  2.78  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 6  B1401450 Nguyễn Thị Thùy Trang  22/05/96  KH14Y2A1  N  2.39  140  Trung bình  Hóa học  Hóa dược  
 7  B1401471 Nguyễn Hoàng Vân Anh  17/01/96  KH14Y2A2  N  2.82  144  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 8  B1401516 Huỳnh Thị Quỳnh Mai  14/12/95  KH14Y2A2  N  2.56  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 9  B1500104 Nguyễn Thiện Dương  20/03/96  KH15Y2A2   2.52  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  

 10  B1500106 Phạm Thị Như Hoa  06/12/96  KH15Y2A2  N  2.88  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 11  B1504686 Trần Lê Thị Ngọc Bích  17/05/97  KH15Y2A1  N  3.48  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 12  B1504689 Đặng Thị Hồng Diễm  07/05/97  KH15Y2A1  N  3.37  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 13  B1504700 Trương Văn Hiêm  26/09/96  KH15Y2A1   2.91  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 14  B1504718 Lâm Thị Yến Nhi  12/01/97  KH15Y2A1  N  2.91  150  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 15  B1504719 Huỳnh Thị Cẩm Nhung  17/04/97  KH15Y2A1  N  3.18  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 16  B1504723 Trần Công Phước  03/10/97  KH15Y2A1   3.37  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 17  B1504727 Thạch Minh Tân  01/01/97  KH15Y2A1   2.88  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 18  B1504734 Bùi Ngọc Kiều Tiên  25/11/97  KH15Y2A1  N  3.27  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 19  B1504740 Lê Phước Trí  01/07/97  KH15Y2A1   3.03  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 20  B1504741 Lê Hoàng Tuấn  01/01/96  KH15Y2A1   2.75  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 21  B1504742 Tạ Thị Kim Tuyến  09/01/97  KH15Y2A1  N  3.48  144  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 22  B1504743 Lê Tường Vi  03/02/97  KH15Y2A1  N  3.32  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 23  B1504745 Trần Thị Ngọc An  13/10/97  KH15Y2A2  N  3.25  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 24  B1504746 Nguyễn Thế Anh  16/02/97  KH15Y2A2   3.15  144  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 25  B1504766 Phan Thúy Kiều  12/02/97  KH15Y2A2  N  3.24  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 26  B1504768 Thị Mỹ Lệ  03/02/97  KH15Y2A2  N  3.04  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 27  B1504776 Phan Thị Minh Ngọc  10/08/97  KH15Y2A2  N  3.29  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KH1
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 28  B1504779 Trần Thị Huỳnh Nhi  12/11/97  KH15Y2A2  N  2.91  144  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 29  B1504780 Trần Thị Hồng Nhung  31/10/97  KH15Y2A2  N  2.59  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 30  B1504784 Lê Thị Uyên Phượng  12/08/97  KH15Y2A2  N  3.25  144  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  
 31  B1504785 Võ Thị Lệ Quyên  15/02/96  KH15Y2A2  N  2.56  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 32  B1504787 Trương Minh Tài  24/06/97  KH15Y2A2   3.16  140  Khá  Hóa học  Hóa dược  
 33  B1504796 Trần Trung Tín  26/07/97  KH15Y2A2   3.28  140  Giỏi  Hóa học  Hóa dược  

Tổng số danh sách: 66 sinh viên
  Ngày 04 tháng 01 năm 2019
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